
THU NSNN THU NSP THU NSNN THU NSP THU NSNN THU NSP

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG THU 27.553.800.000 6.442.000.000 10.866.680.319 7.388.566.874 39,44 114,69

I Các khoản thu 100% 89.000.000 89.000.000 12.211.000 12.211.000 13,72 13,72

Phí, lệ phí 84.000.000 84.000.000 11.203.000 11.203.000 13,34 13,34

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 5.000.000 5.000.000 1.008.000 1.008.000

Thu khác

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 23.047.000.000 1.935.200.000 4.141.684.319 663.570.874 17,97 34,29

1 Các khoản thu phân chia 8.418.000.000 764.000.000 309.424.413 183.262.722 3,68 23,99

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 380.000.000 380.000.000 66.106.459 66.106.459 17,40 17,40

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 588.000.000 24.000.000 141.745.255 35.898.102 24,11 149,58

- Lệ phí trước bạ nhà, đất, phương tiện 7.450.000.000 360.000.000 101.572.699 81.258.161 1,36 22,57

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 14.629.000.000 1.171.200.000 3.832.259.906 480.308.152 26,20 41,01

- Cấp quyền sử dụng đất 5.000.000.000 1.000.000.000 1.904.551.440 380.910.288 38,09 38,09

- Tiền thuê đất 1.400.000.000 188.206.556 13,44

- Thuế VAT - TNDN 4.808.000.000 133.200.000 1.151.303.209 90.963.768 23,95 68,29

- Thuế TNCN 2.100.000.000 560.403.396 26,69

- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 100.000.000 30.000.000

- Thuế TTĐB 31.000.000 8.000.000 10.368.190 5.184.096

- Thu khác ngân sách 970.000.000

- Lệ phí khác do TX thu 220.000.000 4.596.300

- Thu tiền phạt 12.830.815 3.250.000

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

IV Thu chuyển nguồn

V Thu kết dư ngân sách năm trước

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG NAM HỒNG

Biểu số 114/CK TC-

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN 2023  THỰC HIỆN 3 THÁNG SO SÁNH (%)

PHỤ LỤC THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH 3 THÁNG NĂM 2023

Đơn vị: đồng



VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4.417.800.000 4.417.800.000 6.712.785.000 6.712.785.000 151,95 151,95

- Thu bổ sung cân đối 4.417.800.000 4.417.800.000 1.100.000.000 1.100.000.000 24,90 24,90

- Thu bổ sung có mục tiêu 5.612.785.000 5.612.785.000


